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1 000031 Trần Thị Mỹ Duyên 02/11/2000 8.50 Tám phẩy năm mươi 8.80 Tám phẩy tám mươi 7.00 Bảy chẵn

2 000032 Lê Thị Hằng 14/05/2002 8.50 Tám phẩy năm mươi 8.80 Tám phẩy tám mươi 7.25 Bảy phẩy hai mươi lăm

3 000033 Đỗ Thị Huế 20/10/1998 8.75 Tám phẩy bảy mươi lăm 7.40 Bảy phẩy bốn mươi 7.75 Bảy phẩy bảy mươi lăm

4 000034 Nguyễn Đức Lê Khoa 01/01/2001 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm 7.40 Bảy phẩy bốn mươi 8.00 Tám chẵn

5 000035 Trần Thị Hồng Lan 01/11/1998 9.50 Chín phẩy năm mươi 9.20 Chín phẩy hai mươi 8.50 Tám phẩy năm mươi

6 000036 Phạm Thị Thùy Linh 25/06/1996 Vắng thi

7 000037 Nguyễn Thị Bích Ngọc 23/06/1998 8.50 Tám phẩy năm mươi 9.40 Chín phẩy bốn mươi 8.50 Tám phẩy năm mươi

8 000038 Nguyễn Thị Ngọc 02/09/2005 7.50 Bảy phẩy năm mươi 9.20 Chín phẩy hai mươi 7.50 Bảy phẩy năm mươi

9 000039 Lê Hoàng Ni 10/08/1994 8.75 Tám phẩy bảy mươi lăm 9.60 Chín phẩy sáu mươi 7.50 Bảy phẩy năm mươi

10 000040 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 26/06/1996 8.75 Tám phẩy bảy mươi lăm 9.20 Chín phẩy hai mươi 8.00 Tám chẵn

11 000041 Kiều Thị Tâm 20/04/1998 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm 8.80 Tám phẩy tám mươi 8.00 Tám chẵn

12 000042 Lê Thị Thu Thảo 25/12/2005 8.00 Tám chẵn 7.80 Bảy phẩy tám mươi 7.00 Bảy chẵn

13 000043 Trần Thị Kiều Tiên 11/11/2000 8.50 Tám phẩy năm mươi 9.20 Chín phẩy hai mươi 7.25 Bảy phẩy hai mươi lăm

14 000044 Nguyễn Vũ Ngọc Trâm 17/05/1996 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm 9.20 Chín phẩy hai mươi 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm

15 000045 Lê Minh Anh 18/09/2001 8.00 Tám chẵn 8.40 Tám phẩy bốn mươi 7.00 Bảy chẵn

16 000046 Lâm Thị Trâm Anh 01/01/1997 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm 8.40 Tám phẩy bốn mươi 6.50 Sáu phẩy năm mươi

17 000047 Huỳnh Hương Biển 02/12/2001 8.00 Tám chẵn 4.20 Bốn phẩy hai mươi 7.50 Bảy phẩy năm mươi

18 000048 Nguyễn Lê Thùy Dương 16/11/2006 7.75 Bảy phẩy bảy mươi lăm 8.00 Tám chẵn 8.75 Tám phẩy bảy mươi lăm

19 000049 Nguyễn Thị Hằng 06/04/1987 9.25 Chín phẩy hai mươi lăm 9.00 Chín chẵn 8.75 Tám phẩy bảy mươi lăm
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20 000050 Ngô Thị Kim Hồng 11/05/1999 9.25 Chín phẩy hai mươi lăm 8.20 Tám phẩy hai mươi 8.50 Tám phẩy năm mươi

21 000051 Đoàn Thanh Hường 28/04/2005 7.50 Bảy phẩy năm mươi 6.60 Sáu phẩy sáu mươi 7.75 Bảy phẩy bảy mươi lăm

22 000052 Dương Thị Ngọc Lành 14/10/2005 8.50 Tám phẩy năm mươi 9.00 Chín chẵn 8.75 Tám phẩy bảy mươi lăm

23 000053 Tào Trúc Linh 19/11/2003 8.50 Tám phẩy năm mươi 8.80 Tám phẩy tám mươi 6.50 Sáu phẩy năm mươi

24 000054 Phạm Thị Phương Linh 01/05/2002 8.00 Tám chẵn 6.80 Sáu phẩy tám mươi 6.50 Sáu phẩy năm mươi

25 000055 Lê Hiền Linh 07/02/2006 8.00 Tám chẵn 7.00 Bảy chẵn 7.25 Bảy phẩy hai mươi lăm

26 000056 Đoàn Ngọc Khánh Ly 02/09/2000 8.50 Tám phẩy năm mươi 9.20 Chín phẩy hai mươi 6.50 Sáu phẩy năm mươi

27 000057 Đoàn Trịnh Kiều Nga 17/07/2002 8.00 Tám chẵn 6.00 Sáu chẵn 7.75 Bảy phẩy bảy mươi lăm

28 000058 Ngô Thụy Hạnh Nhi 20/03/2003 9.00 Chín chẵn 7.00 Bảy chẵn 8.00 Tám chẵn

29 000059 Võ Hồng Phúc 25/06/1999 8.00 Tám chẵn 8.40 Tám phẩy bốn mươi 8.75 Tám phẩy bảy mươi lăm

30 000060 Lê Thị Khả Thi 08/10/2005 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm 8.80 Tám phẩy tám mươi 8.75 Tám phẩy bảy mươi lăm

31 000061 Hoàng Thị Minh Thu 25/09/1989 7.75 Bảy phẩy bảy mươi lăm 7.60 Bảy phẩy sáu mươi 8.50 Tám phẩy năm mươi

32 000062 Nguyễn Lê Thảo Trân 10/09/2004 8.00 Tám chẵn 8.00 Tám chẵn 7.25 Bảy phẩy hai mươi lăm

33 000063 Nguyễn Thị Huyền Trang 13/07/2001 8.00 Tám chẵn 7.60 Bảy phẩy sáu mươi 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm

34 000064 Trần Thị Tuyết Trinh 06/10/1992 9.00 Chín chẵn 6.40 Sáu phẩy bốn mươi 8.50 Tám phẩy năm mươi

35 000065 Trần Nguyễn Việt 04/04/1999 7.25 Bảy phẩy hai mươi lăm 7.00 Bảy chẵn 7.50 Bảy phẩy năm mươi

36 000066 Nguyễn Lê Thảo Vy 14/04/1999 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm 8.00 Tám chẵn 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm

37 000067 Nguyễn Cao Thúy Vy 06/05/2005 7.75 Bảy phẩy bảy mươi lăm 8.80 Tám phẩy tám mươi 7.50 Bảy phẩy năm mươi

38 000068 Lê Nguyễn Tường Vy 15/11/2000 8.25 Tám phẩy hai mươi lăm 6.60 Sáu phẩy sáu mươi 7.25 Bảy phẩy hai mươi lăm

Ấn định danh sách này có 38 thí sinh./.


